	SỞ GDĐT NINH THUẬN

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH





DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI 

HỌC KỲ I   -   NĂM HỌC 2014-2015
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Danh hiệu thi đua
	Điểm TB
	Hạnh kiểm

	1
	Nguyễn Thị Xuân Tiền
	10C3
	Giỏi                
	8.5
	Tốt

	2
	Nguyễn Thị Minh Trang
	10C3
	Giỏi                
	8.1
	Tốt

	3
	Vũ Thị Hải Vân
	11C1
	Giỏi                
	9
	Tốt

	4
	Hoàng Minh Anh
	11C2
	Giỏi                
	8.7
	Tốt

	5
	Cao Thị Chúc
	11C2
	Giỏi                
	8
	Tốt

	6
	Trần Thị Thúy Hằng
	11C3
	Giỏi                
	8.6
	Tốt

	7
	Bùi Thị Nhi
	11C3
	Giỏi                
	8.1
	Tốt

	8
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	11C4
	Giỏi                
	8
	Tốt

	9
	Phan Thị Ngọc Dung
	11C5
	Giỏi                
	8.2
	Tốt

	10
	Bạch Thị Thanh Thảo
	11C5
	Giỏi                
	8.6
	Tốt

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Tiêu
	11C5
	Giỏi                
	8
	Tốt


DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊN TIẾN 

HỌC KỲ I   -   NĂM HỌC 2014-2015
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Danh hiệu thi đua
	Điểm TB
	Hạnh kiểm

	1
	Lê Huỳnh Đức Huy
	10C1
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	2
	Phan Thị Liến
	10C1
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	10C1
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	4
	Lưu Văn Thịnh
	10C1
	Tiên tiến           
	6.7
	Tốt

	5
	Đoàn Thụy Nhật Vy
	10C1
	Tiên tiến           
	7.9
	Tốt

	6
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	10C2
	Tiên tiến           
	7.2
	Tốt

	7
	Lương Võ Khôi Hưng
	10C2
	Tiên tiến           
	6.7
	Tốt

	8
	Nguyễn Thị Thu Mai
	10C2
	Tiên tiến           
	7.6
	Tốt

	9
	Võ Chúc Quỳnh
	10C2
	Tiên tiến           
	7.9
	Tốt

	10
	Bùi Ngọc Đức Hoàng
	10C3
	Tiên tiến           
	6.6
	Tốt

	11
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	10C3
	Tiên tiến           
	7.7
	Tốt

	12
	Lê Thị Kim Ngọc
	10C3
	Tiên tiến           
	7.7
	Tốt

	13
	Phan Thị Nhung
	10C3
	Tiên tiến           
	6.9
	Tốt

	14
	Đinh Thị Bích Trâm
	10C3
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	15
	Quảng Thị Mỹ Duyên
	10C5
	Tiên tiến           
	6.9
	Tốt

	16
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	10C5
	Tiên tiến           
	6.5
	Tốt

	17
	Nguyễn Thị Hà
	10C6
	Tiên tiến           
	7
	Tốt

	18
	Nguyễn Văn Ninh
	10C6
	Tiên tiến           
	7.9
	Tốt

	19
	Bùi Thị Kim Oanh
	10C6
	Tiên tiến           
	7.8
	Tốt

	20
	Lê Hồng Thắng
	10C6
	Tiên tiến           
	7.2
	Tốt

	21
	Lương Thị Thương
	10C6
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	22
	Nguyễn Thị Minh Anh
	11C1
	Tiên tiến           
	6.9
	Tốt

	23
	Chu Hoa Liên
	11C1
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	24
	Nguyễn Thị Bích Trầm
	11C1
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	25
	Nguyễn Thị Kim Trúc
	11C1
	Tiên tiến           
	7.1
	Khá

	26
	Nguyễn Thị Trường An
	11C2
	Tiên tiến           
	7.3
	Khá

	27
	Trần Thị Lắm
	11C2
	Tiên tiến           
	7.7
	Tốt

	28
	Lê Thị Hồng My
	11C2
	Tiên tiến           
	7.8
	Tốt

	29
	Lê Thị Mỹ Nhẫn
	11C2
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	30
	Huỳnh Thị Kim Vi
	11C2
	Tiên tiến           
	7
	Tốt

	31
	Huỳnh Cao Hải Yến
	11C2
	Tiên tiến           
	7.8
	Tốt

	32
	Lê Thị Mến
	11C3
	Tiên tiến           
	6.9
	Tốt

	33
	Võ Văn Phương
	11C3
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	34
	Lê Thị Kim Quang
	11C3
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	35
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	11C3
	Tiên tiến           
	7.3
	Tốt

	36
	Bùi Thị Ngọc Trang
	11C3
	Tiên tiến           
	6.6
	Tốt

	37
	Thái Thị Thúy Trang
	11C3
	Tiên tiến           
	6.7
	Tốt

	38
	Châu Thanh Bình
	11C4
	Tiên tiến           
	7.8
	Tốt

	39
	Châu Ngọc Châu
	11C4
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	40
	Trần Thị Cẩm Chi
	11C4
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	41
	Lê Công Danh
	11C4
	Tiên tiến           
	7.6
	Tốt

	42
	Nguyễn Thảo Nguyên
	11C4
	Tiên tiến           
	7.7
	Tốt

	43
	Phan Thị Ngọc Trúc
	11C4
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	44
	Trần Thị Diễm
	11C5
	Tiên tiến           
	6.9
	Tốt

	45
	Nguyễn Thị Kim Khuyên
	11C5
	Tiên tiến           
	7.8
	Tốt

	46
	Trần Thị Kim Thanh
	11C5
	Tiên tiến           
	7.2
	Khá

	47
	Trần Thị Thùy
	11C5
	Tiên tiến           
	7.4
	Khá

	48
	Đặng Thị Bích Trang
	11C5
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	49
	Mai Thị Kim Dung
	12C1
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	50
	Vi Thị Thúy Hằng
	12C1
	Tiên tiến           
	6.7
	Tốt

	51
	Hùng Thị ý Như
	12C1
	Tiên tiến           
	7.4
	Tốt

	52
	Dương Thị Bích Phương
	12C1
	Tiên tiến           
	7.6
	Tốt

	53
	Nguyễn Thị Kim Thương
	12C1
	Tiên tiến           
	7.1
	Khá

	54
	Trần Trung
	12C1
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	55
	Phan Thị Dung
	12C2
	Tiên tiến           
	6.7
	Khá

	56
	Đỗ Thị Thu Hà
	12C2
	Tiên tiến           
	6.6
	Tốt

	57
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	12C2
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	58
	Lê Thị Thu An
	12C3
	Tiên tiến           
	6.8
	Tốt

	59
	Kiều Thị Diễm Chi
	12C3
	Tiên tiến           
	7.2
	Khá

	60
	Lê Hoài Nam
	12C3
	Tiên tiến           
	8.2
	Khá

	61
	Phan Đức Toàn
	12C3
	Tiên tiến           
	7.7
	Khá

	62
	Dương Nhật Tường
	12C3
	Tiên tiến           
	6.6
	Tốt

	63
	Nguyễn Quang Hoàng Vũ
	12C3
	Tiên tiến           
	7.5
	Tốt

	64
	Đinh Thị Như ý
	12C3
	Tiên tiến           
	7.7
	Khá

	65
	Nguyễn Thảo Ly
	12C4
	Tiên tiến           
	7.1
	Tốt

	66
	Lưu Văn Phương
	12C4
	Tiên tiến           
	7.7
	Tốt

	67
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	12C4
	Tiên tiến           
	7.3
	Tốt


	Thuận Nam, ngày 02 tháng  01 năm 2015

	HIỆU TRƯỞNG

	(Đã ký)
Nguyễn Trung Dũng


